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1. 	 VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

1.1. Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 môn Âm nhạc lớp 9

Nội dung Yêu cầu cần đạt

Hát
Bài hát tuổi học sinh (HS), dân ca 
Việt Nam và bài hát nước ngoài. 
Các bài hát có nội dung, âm vực 
phù hợp với độ tuổi; đa dạng về 
loại nhịp và tính chất âm nhạc. 
Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.

– Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.
– Hát rõ lời và thuộc lời, biết chủ động lấy hơi, duy 

trì được tốc độ ổn định.
– Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 

hoặc 3  bè đơn giản.
– Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát, 

biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà, 
biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.

– Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung hoặc 
giá trị nghệ thuật của bài hát.

– Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình 
thức rõ ràng.

– Biết nhận xét, đánh giá về việc trình diễn bài hát 
của bản thân hoặc người khác.

– Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp. 
– Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát ở trong và ngoài 

nhà trường.

Nghe nhạc
Nghe một số bản nhạc có lời và 
không lời phù hợp với độ tuổi.

– Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc, biết vận động 
cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

– Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, 
biết tưởng tượng khi nghe nhạc.

– Nhận ra tên bản nhạc và tên tác giả từ một vài nét 
nhạc điển hình.

Phần một
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
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Đọc nhạc
Giọng Đô trưởng và La thứ. Bài 
luyện tập cơ bản về quãng, tiết 
tấu. Các bài đọc nhạc dễ đọc, 
âm vực phù hợp với độ tuổi. 
Sử dụng trường độ: tròn, trắng, 
trắng có chấm dôi, đen, đen có 
chấm dôi, móc đơn, móc kép và 
các dấu lặng. Một  số  bài có 2  
hoặc  3 bè đơn giản.

– Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng và gam La thứ.
– Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ bài đọc 

nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc.
– Phân biệt được màu sắc âm nhạc của điệu trưởng 

và điệu thứ.
– Cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi 

đọc nhạc có bè.
– Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài 

đọc nhạc, phân biệt và giải thích được sự giống 
nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.

– Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

Nhạc cụ
Một số bài tập tiết tấu, giai điệu và 
hoà âm đơn giản. Sử dụng trường 
độ: tròn, trắng, trắng có chấm dôi, 
đen, đen có chấm dôi, móc đơn, 
móc kép và các dấu lặng.

– Thể hiện đúng cao độ, trường độ, sắc thái các bài 
tập tiết tấu, giai điệu, hoà âm; duy trì được tốc độ 
ổn định.

– Biết điều chỉnh cường độ để tạo nên sự hài hoà, 
biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.

– Biết chơi nhạc cụ với hình thức độc tấu và hoà tấu.
– Biết kết hợp các loại nhạc cụ để hoà tấu hoặc đệm 

cho bài hát, bản nhạc.
– Biết bảo quản nhạc cụ và điều chỉnh âm thanh 

đúng cách.
– Biết dàn dựng và biểu diễn nhạc cụ ở trong và 

ngoài nhà trường với hình thức phù hợp.

Lí thuyết âm nhạc
–	Sơ lược về quãng, xác định 

và gọi tên quãng theo độ lớn 
số lượng.

–	Sơ lược về dịch giọng.

–	Sơ lược về hợp âm. Một số hợp 
âm của các giọng Đô trưởng, 
La thứ.

– Thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc thông qua 
thực hành.

– Giải thích được ý nghĩa của một số kí hiệu và 
thuật ngữ âm nhạc.

– So sánh được độ lớn số lượng của các quãng.
– Biết ghi chép bản nhạc, dịch giọng bản nhạc theo 

hướng dẫn của giáo viên (GV).
– Nhận biết được một số hợp âm của giọng Đô 

trưởng và giọng La thứ.
– Biết vận dụng kiến thức đã học khi hát, đọc nhạc, 

chơi nhạc cụ, tìm hiểu bản nhạc,...
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Thường thức âm nhạc

– Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc 
cụ phổ biến của Việt Nam và 
nước ngoài.

– Tác giả và tác phẩm: Một số 
nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam 
và thế giới

– Thể loại âm nhạc: Một số thể 
loại nhạc đàn.

– Âm nhạc và đời sống: Một 
số di sản văn hoá phi vật thể  
(liên quan đến âm nhạc) được 
UNESCO công nhận.

– Cảm nhận và phân biệt được âm sắc của nhạc cụ.

– Nêu được tên và các đặc điểm của nhạc cụ.

– Nhận biết được nhạc cụ khi nghe hoặc xem 
biểu diễn.

– Gọi được tên hình thức biểu diễn mà nhạc cụ 
tham gia diễn tấu như song tấu, tam tấu, tứ tấu,...

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu 
âm nhạc của nhạc sĩ, kể tên một vài tác phẩm 
tiêu biểu.

– Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc.

– Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động 
âm nhạc.

– Nêu được đặc điểm một số thể loại nhạc đàn.

– Nhận biết được một số thể loại nhạc đàn.

– Vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động 
âm nhạc.

– Nhận biết được những di sản văn hoá đã học.

– Nêu được vài nét về di sản văn hoá đã học.

– Giới thiệu về di sản văn hoá cho người khác.

1.2. So sánh Chương trình giáo dục giáo dục phổ thông 2006 môn Âm nhạc lớp 9 
với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Âm nhạc lớp 9 

1.2.1. Chương trình giáo dục phổ thông 2006 môn Âm nhạc lớp 9

* Thời lượng: 1 tiết/tuần x 18 tuần = 18 tiết (1 học kì)

* Mạch nội dung:

– Học hát: Học 4 bài hát phù hợp với độ tuổi HS lớp 9, trong đó có 1 bài dân ca 
Việt Nam, 1 bài hát nước ngoài.

– 	Nhạc lí: Giới thiệu sơ lược về:

+ 	Quãng (trưởng, thứ, đúng, tăng, giảm)
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+ 	Hợp âm

+ 	Dịch giọng

– Tập đọc nhạc: 

+ 	 Tập đọc nhạc 4 bài để giới thiệu 4 giọng: Son trưởng, Mi thứ, Pha trưởng, Rê thứ.

+ 	 Các bài tập đọc nhạc có lời ca, không dài quá 24 nhịp     ,       ,      với âm hình tiết 
tấu đơn giản, giai điệu dễ đọc.

– Âm nhạc thường thức:

+ 	 Giới thiệu một số tác giả, tác phẩm gồm: nhạc sĩ Việt Nam được giải thưởng 
Hồ Chí Minh, nhạc sĩ nổi tiếng thế giới.

+ 	 Một vài nét về ca khúc thiếu nhi phổ thơ.

+ 	 Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca.

1.2.2. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Âm nhạc lớp 9

* Thời lượng: 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết (2 học kì)

* Mạch nội dung:

– Hát: Bài hát tuổi HS (14 – 15 tuổi), dân ca Việt Nam và bài hát nước ngoài. Các bài 
hát có nội dung, âm vực phù hợp với độ tuổi, đa dạng về loại nhịp và tính chất âm nhạc. 
Một số bài có 2 hoặc 3 bè đơn giản.

– Nghe nhạc: Nghe một số bản nhạc có lời và không lời phù hợp với độ tuổi.  

– Đọc nhạc: Giọng Đô trưởng và La thứ. Bài luyện tập cơ bản về quãng, về tiết tấu. 
Các bài đọc nhạc dễ đọc, âm vực phù hợp với độ tuổi. Sử dụng trường độ: tròn, trắng, 
trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, móc kép và các dấu lặng. Một số bài 
có 2 hoặc 3 bè đơn giản. 

– Nhạc cụ: Một số mẫu tiết tấu, giai điệu và hoà âm đơn giản. Sử dụng trường độ: 
tròn, trắng, trắng có chấm dôi, đen, đen có chấm dôi, móc đơn, móc kép và các dấu lặng.

– Lí thuyết âm nhạc: 

+ 	 Sơ lược về quãng, xác định và gọi tên quãng.

+ 	 Sơ lược về dịch giọng.

2
4

3
4

4
4
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+ 	 Sơ lược về hợp âm. Một số hợp âm của giọng Đô trưởng, La thứ.

– Thường thức âm nhạc:

+ 	 Tìm hiểu nhạc cụ: Một số nhạc cụ phổ biến của Việt Nam và nước ngoài.

+ 	 Tác giả và tác phẩm: Một số nhạc sĩ tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.

+ 	 Thể loại âm nhạc: Một số thể loại nhạc đàn.

+ 	 Âm nhạc và đời sống: Một số di sản văn hoá phi vật thể (liên quan đến âm nhạc) 

được UNESCO công nhận.

1.2.3. Những điểm mới của CTGDPT 2018 môn Âm nhạc lớp 9

– CTGDPT 2006 có 4 mạch nội dung, CTGDPT 2018 có 6 mạch nội dung.

– CTGDPT 2018 thêm mạch nội dung Nhạc cụ và Nghe nhạc.

– CTGDPT 2006 chỉ dạy trong 1 Học kì (18 tiết). CTGDPT 2018 dạy cả 2 học kì 

(35 tiết).

– CTGDPT 2018 do tăng thời lượng nên có mạch nội dung nhiều hơn, có nội dung 

lại giảm bớt. Ví dụ: Đọc nhạc giảm các bài giọng Pha trưởng, Rê thứ, Son trưởng, Mi thứ 

mà chỉ đọc giọng Đô trưởng, La thứ, thêm đọc nhạc có bè,...

– CTGDPT 2018 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Với tất cả các 

môn học đều phải chú ý giáo dục 5 phẩm chất chung gồm: yêu nước, nhân ái, trung thực, 

chăm chỉ và trách nhiệm. Cùng với phẩm chất, 3 năng lực chung gồm: tự học/tự chủ, giao 

tiếp/hợp tác và giải quyết vấn đề/sáng tạo. Với môn học nghệ thuật còn có năng lực thẩm 

mĩ và riêng môn Âm nhạc phải quan tâm 3 năng lực đặc thù của môn học là: thể hiện âm 

nhạc, hiểu biết/cảm thụ âm nhạc và vận dụng/sáng tạo.

– Trong CTGDPT 2018, môn Âm nhạc có xác định yêu cầu cần  đạt về kiến thức, kĩ 

năng cho từng mạch nội dung cụ thể: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm 

nhạc và Thường thức âm nhạc.

– Việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá cũng hướng vào việc phát 

triển phẩm chất, năng lực của HS, tăng cường các hoạt động để phát huy tính tích cực 

của người học.
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2. GIỚI THIỆU SGK ÂM NHẠC 9 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

2.1. Quan điểm tiếp cận Chương trình và biên soạn 

− Bám sát CTGDPT môn Âm nhạc (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/
TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), 
vận dụng một cách linh hoạt, mang tính mở và có kế thừa một số nội dung của sách 
hiện hành. 

− SGK tuân thủ và cụ thể hoá Chương trình (Định hướng tiếp cận, Mục tiêu, Yêu cầu 
cần đạt, Đổi mới phương pháp dạy − học và Đánh giá).

− Có kế thừa những yếu tố tích cực của SGK theo CTGDPT 2006 và vận dụng hợp lí 
kinh nghiệm quốc tế về phát triển SGK hiện đại. SGK là kế hoạch cho những hoạt động 
học tập tích cực của HS góp phần hình thành và phát triển những năng lực chung, đặc 
biệt là năng lực môn học. 

− SGK tạo điều kiện để HS tự học và khả năng vận dụng sáng tạo, góp phần đổi mới 
phương pháp dạy học; giúp GV tổ chức tốt các hoạt động học tập của HS.

− Việc phát triển từ CTGDPT đến SGK được nghiên cứu và thực hiện một cách 
bài bản, khoa học để đảm bảo SGK dễ sử dụng, hấp dẫn và phù hợp để HS có thể tự 
học hiệu quả.

− SGK thể hiện nội dung môn học nhằm cải thiện hiệu quả việc học, vận dụng kiến 
thức môn học vào thực tiễn và các lĩnh vực khác.

− Lựa chọn nội dung nhẹ nhàng, phù hợp với tâm, sinh lí và khả năng học tập của 
HS, tránh quá tải. Tổ chức các hoạt động học tập để HS tiếp thu kiến thức và hình thành 
kĩ năng, năng lực âm nhạc phù hợp với lứa tuổi.

− Chú ý tính phổ cập, sách có thể dùng đại trà phù hợp với các vùng miền, dễ tổ chức 
dạy học trong những điều kiện khác nhau.

− SGK dễ hiểu, hấp dẫn về nội dung, hình thức và thân thiện với HS.

− SGK có sự linh hoạt theo cách mà GV có thể vận dụng tuỳ theo đặc điểm của từng 
trường hoặc địa phương.

− Bên cạnh SGK, sách giáo viên (SGV), sách bài tập (SBT) còn có học liệu điện tử, 
thiết bị đồ dùng dạy học,... được xây dựng một cách đồng bộ, đảm bảo phát triển tốt nhất 
những năng lực cần có của HS. 
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2.2. Những ưu điểm nổi bật của SGK Âm nhạc 9

− Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lí, vừa đáp ứng yêu cầu của Chương trình, vừa phù 
hợp với khả năng học tập của đại đa số HS ở tất cả các vùng miền.

− Căn cứ vào CTGDPT môn Âm nhạc, SGK Âm nhạc 9 được xây dựng theo các chủ 
đề. Mỗi chủ đề có 1 bài hát và một số mạch nội dung khác như: Nghe nhạc, Đọc nhạc, 
Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc.

− Các bài hát được đưa vào cho HS học có chất lượng về nội dung và nghệ thuật nhưng 
ngắn gọn, dễ hát, dễ thuộc, phù hợp lứa tuổi, với chủ đề và có tính cập nhật cao.

− Ở mỗi chủ đề, sách bảo đảm sự hài hoà giữa các hoạt động hình thành kiến thức, 
rèn luyện kĩ năng với hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, 
tích hợp liên môn.

− Sách dễ sử dụng, phù hợp cho việc tự học của HS, việc giảng dạy của GV và việc 
theo dõi, phối hợp của phụ huynh HS. 

− Sách có độ mở thích hợp, thuận tiện cho việc cập nhật thông tin và bổ sung kiến 
thức theo vùng miền, theo định hướng năng lực của HS. Sách giúp GV có thể vận dụng 
linh hoạt theo đặc điểm của từng trường hoặc địa phương. 

− Sách góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, giúp HS thực hiện nhiệm vụ học 
hiệu quả, giúp GV tổ chức tốt các hoạt động học tập cũng như các hoạt động kiểm tra, 
đánh giá học tập của HS.

− Sách được thiết kế theo mô hình hoạt động. Trong đó, nội dung mỗi chủ đề/bài 
trong SGK được thể hiện qua các hoạt động học, SGV sẽ hướng dẫn cụ thể việc tổ chức 
các hoạt động học đó.

− Sách có thiết kế mĩ thuật tổng thể, nhất quán và khoa học, hình ảnh đẹp, hấp dẫn, 
hiện đại, sát với nội dung học tập và dễ dàng sử dụng cho mỗi HS, GV.

− Sách là tài liệu dạy học hoàn chỉnh, bao gồm: sách giấy (SGK, SGV, SBT); thiết bị, 
đồ dùng dạy học; sách mềm (sách điện tử), việc dạy học được hỗ trợ bởi hệ thống phần 
mềm và học liệu điện tử dành cho GV và HS.

2.3. Những điểm mới của SGK Âm nhạc 9

Từ kinh nghiệm quốc tế, qua tham khảo một số SGK của các nước, SGK Âm nhạc 9 
triển khai đầy đủ các nội dung được quy định trong CTGDPT 2018 môn Âm nhạc 
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bao gồm: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc và Thường thức âm 
nhạc. Khi xây dựng thành các chủ đề, sách được cấu trúc gọn nhẹ nhằm giúp HS học tập 
một cách thoải mái, vừa sức và hấp dẫn.

Những bài hát các em được học và những bài hát, bản nhạc các em được nghe có 
tính thẩm mĩ, được lựa chọn một cách khoa học, có nội dung văn học và âm nhạc phù 
hợp với đặc điểm lứa tuổi, phù hợp với các chủ đề đã lựa chọn, dễ hát, dễ nghe,  phù hợp 
với khả năng tiếp thu của HS. 

Bài hát được chọn để dạy trong sách có kế thừa một số bài trong SGK Âm nhạc 9 
CTGDPT 2006 (bài hát Nối vòng tay lớn, Nụ cười,…).

SGK Âm nhạc 9 có 8 chủ đề, 4 chủ đề ở Học kì I và 4 chủ đề ở Học kì II. 

Các nội dung trong SGK đều được thiết kế dưới các dạng hoạt động học tập và trải 
nghiệm thực tế để qua đó hình thành những năng lực và phẩm chất cho HS theo định 
hướng của Chương trình.

Nội dung chính của mỗi chủ đề tương ứng trong SGV là hướng dẫn tổ chức các 
hoạt động học tập cho HS. Có 3 hình thức tổ chức hoạt động học tập cơ bản: Hoạt động 
cá nhân, Hoạt động nhóm, Hoạt động cả lớp. SGV gợi ý lựa chọn loại hình tổ chức hoạt 
động cho mỗi nội dung tương ứng trong SGK. Khi dạy học, tuỳ theo đối tượng cụ thể, 
GV thực hiện tổ chức hoạt động học tập một cách linh hoạt, tạo một không khí học tập 
linh hoạt, sôi nổi để HS cùng vui học, cùng trải nghiệm.

Những nội dung trong SGK được trình bày theo quy trình hoạt động như sau: Khởi 
động, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng – Sáng tạo.

SGK Âm nhạc 9 có các biểu tượng để thể hiện những nội dung khác nhau, HS nhìn 
vào hình ảnh của các biểu tượng có thể nhận biết được nội dung học tập. Ngoài ra, sách 
còn được trang trí bởi nhiều hình vẽ đẹp, sinh động, minh hoạ cho các nội dung và hoạt 
động. Khi học, các em sẽ cảm thấy hấp dẫn và lôi cuốn, tạo tâm lí muốn tìm hiểu và khám 
phá, học tập.

SGK Âm nhạc 9 được biên soạn một cách khoa học, công phu, phù hợp với năng 
lực tiếp thu và cảm nhận của HS ở mọi vùng miền. Nội dung của sách đã kết hợp được 
truyền thống với hiện đại, giàu bản sắc dân tộc Việt Nam. Kèm theo sách giấy có các 
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tài liệu dạy học điện tử và âm thanh các bài hát, bài nghe, đọc nhạc, phần nhạc 
đệm (nhạc beat) của các bài hát,…

3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC SÁCH VÀ CẤU TRÚC BÀI HỌC

Sự chuyển hoá từ các mạch nội dung, yêu cầu cần đạt được quy định trong CTGDPT 2018 
là cơ sở biên soạn SGK Âm nhạc 9.

Để thực hiện mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của CTGDPT 2018, nhóm tác giả 
SGK Âm nhạc 9 đã chọn những bài hát, bài nghe, bài đọc nhạc, nhạc cụ và các nội dung 
lí thuyết âm nhạc, thường thức âm nhạc phù hợp với lứa tuổi và sự tiếp thu của HS lớp 9 
để đưa vào sách, thiết kế thành các chủ đề/bài học. Trong chủ đề/bài học định ra các hoạt 
động cụ thể giúp GV thực hiện tốt Chương trình. Sau khi dạy và học, theo thời gian HS 
được hình thành những phẩm chất và năng lực chung cũng như năng lực đặc thù của 
môn học Âm nhạc.

3.1. Cấu trúc sách

Căn cứ vào CTGDPT 2018 môn Âm nhạc, SGK Âm nhạc 9 được xây dựng theo các 
chủ đề, mỗi chủ đề có 1 bài hát và lựa chọn thêm 2 − 3 trong số các mạch nội dung khác 
như: Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết âm nhạc và Thường thức âm nhạc.

SGK Âm nhạc 9 có 8 chủ đề:

Chủ đề 1. Nối vòng tay lớn (4 tiết)

Chủ đề 2. Khát vọng tuổi trẻ (4 tiết)

Chủ đề 3. Kỉ niệm dưới mái trường (4 tiết)

Chủ đề 4. Giai điệu quê hương (4 tiết)

Chủ đề 5. Trái Đất xanh (4 tiết)

Chủ đề 6. Tiếng hát hoà bình (4 tiết)

Chủ đề 7. Âm nhạc nước ngoài (4 tiết)

Chủ đề 8. Một thời để nhớ (3 tiết)
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SGK Âm nhạc 9 gồm 8 chủ đề, mỗi chủ đề chia thành 2 bài học, mỗi bài dạy trong 2 
tiết. Số tiết của mỗi nội dung sẽ được trình bày cụ thể trong SGV theo phân phối chương 
trình. Trong đó, từ Chủ đề 1 đến Chủ đề 7 được phân chia thời lượng là 4 tiết/chủ đề. 
Riêng Chủ đề 8 được phân chia thời lượng 3 tiết. 4 tiết còn lại dành cho ôn tập kiểm tra 
đánh giá giữa và cuối Học kì I (2 tiết), giữa và cuối Học kì II (2 tiết). Tổng số tiết dành 
cho môn Âm nhạc 9 là 35 tiết/năm học.

Cấu trúc SGK Âm nhạc 9 có đủ các thành phần cơ bản như: các chủ đề/bài học, giải 
thích thuật ngữ, mục lục,… Cấu trúc chủ đề/bài học trong SGK bao gồm các bước cơ bản: 
Khởi động, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng – Sáng tạo.

3.2. Cấu trúc chủ đề/bài học

3.2.1. Đặc điểm của cấu trúc chủ đề/bài học

Căn cứ vào các nội dung học tập đã được quy định trong CTGDPT 2018 môn 
Âm nhạc, mỗi chủ đề trong SGK đã có sự lựa chọn các nội dung một cách logic, khoa 
học theo quan điểm nâng dần mức độ kiến thức (từ dễ, đơn giản đến nâng cao) để hình 
thành phẩm chất và năng lực cho người học. Từ Chủ đề 1 đến Chủ đề 4 (trong Học kì I), 
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thường có 3 – 4 mạch nội dung. Ở những chủ đề này, nội dung Đọc nhạc cũng được biên 
soạn tương đối đơn giản để tránh sự quá tải và dễ gây tâm lí ngại học âm nhạc đối với HS. 
Từ Chủ đề 5 đến Chủ đề 8 (trong Học kì II), mỗi chủ đề cũng có 3 – 4 mạch nội dung và 
HS được tiếp tục học các kiến thức mới cùng việc rèn luyện kĩ năng thể hiện âm nhạc.

Tên và nội dung của mỗi chủ đề được lựa chọn cẩn thận, chi tiết, đảm bảo được các 
yếu tố: gần gũi, thân thiện, dễ nhớ, dễ hiểu và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS lớp 9. 
Đồng thời, thông qua các chủ đề đó để khẳng định sách không chỉ tập trung vào việc hình 
thành năng lực mà còn phải chú ý đến việc hình thành phẩm chất cho HS.

Các nội dung được lựa chọn cho các chủ đề trong SGK Âm nhạc 9 gồm có:

Hát: 8 bài hát được chọn lọc phù hợp với độ tuổi, gắn với các chủ đề, trong đó bao 
gồm nhạc thiếu niên, nhạc nước ngoài và dân ca Việt Nam. Giai điệu các bài hát vui tươi, 
trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc, hấp dẫn; nội dung đa dạng, có tính giáo dục cao. Các bài 
hát lần lượt theo các chủ đề gồm: Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Bảy sắc cầu vồng 
(nhạc: Hoàng Vân, lời: phỏng thơ Như Mai), Tháng năm học trò (Nguyễn Đức Trung), 
Lí ngựa ô (Dân ca Nam Bộ), Ngôi nhà của chúng ta (Hình Phước Liên), Nụ cười (nhạc: 
V. Shainsky, phỏng lời Việt: Phạm Tuyên), Donna Donna (nhạc: S. Secunda, lời Việt: 
Phạm Trọng Cầu), Một thời để nhớ (Nguyễn Văn Hiên).

Nghe nhạc: Các bài nghe gồm nhạc có lời, nhạc không lời được lựa chọn từ những 
tác phẩm đặc sắc, gần gũi với chủ đề, giàu sức biểu hiện, hấp dẫn với HS: Thời thanh niên 
sôi nổi, Lí ngựa ô (Dân ca Trung Bộ), Mùa xuân, Chúng em cần hoà bình, Khi tóc thầy bạc 
trắng. Ngoài ra, còn cho HS được trải nghiệm qua phần nghe một số bài trong phần giới 
thiệu tác giả, tác phẩm hoặc Vận dụng – Sáng tạo.

Đọc nhạc: Trong cả năm học, nội dung đọc nhạc có 4 bài. Thông qua việc đọc nhạc, 
HS tiếp tục luyện tập với giọng Đô trưởng, La thứ và đọc nhạc có bè.

Nhạc cụ: Theo CTGDPT 2018, từ các lớp 4, 5, 6, 7, 8, các em làm quen với nhạc cụ 
giai điệu. Sáo recorder và kèn phím là lựa chọn trong các SGK Âm nhạc của bộ sách 
Kết nối tri thức với cuộc sống.

Lí thuyết âm nhạc: Từ CTGDPT 2018, các nội dung lí thuyết đã được cụ thể hoá với 
các thông tin ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.

Thường thức âm nhạc: Giới thiệu 4 nhạc cụ, trong đó có 2 nhạc cụ dân tộc (đàn đá, 
đàn đáy) và 2 nhạc cụ nước ngoài (kèn oboe và kèn cor); nhạc sĩ Huy Du và nhạc sĩ 
F. Schubert; Nhã nhạc Cung đình Huế; một số thể loại nhạc đàn.
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Như vậy, SGK Âm nhạc 9 đã vận dụng đầy đủ và linh hoạt các yêu cầu cần đạt được 
quy định trong CTGDPT 2018 môn Âm nhạc, từ đó nhóm tác giả đã lựa chọn các nội 
dung cụ thể đưa vào sách một cách nhẹ nhàng, khoa học, sinh động. Có thể tóm tắt nội 
dung của sách gồm: 

– Hát: 8 bài hát (gồm bài hát thiếu niên, bài hát nước ngoài, dân ca Việt Nam).

– Nghe nhạc: 5 bài nghe, gồm 4 bài hát thanh thiếu niên và 1 bản nhạc không lời.

– Nhạc cụ: Hướng dẫn sử dụng 2 nhạc cụ giai điệu đã học từ các lớp dưới.

– Đọc nhạc: 4 bài đọc nhạc giọng Đô trưởng, La thứ; trong đó 1 bài có bè.

– Thường thức âm nhạc: Giới thiệu 2 tác giả, tác phẩm; 2 nhạc cụ dân tộc và 2 nhạc 
cụ nước ngoài; 1 di sản âm nhạc; một số thể loại nhạc đàn.

3.2.2. So sánh một số chủ đề/bài học trong SGK Âm nhạc 9 – Kết nối tri thức với 
cuộc sống với SGK Âm nhạc 9 theo CTGDPT 2006

SGK Âm nhạc 9 – Kết nối tri thức với cuộc sống được thiết kế theo các chủ đề, mỗi chủ 
đề thường có từ 3 – 4 nội dung được quy định trong CTGDPT 2018. Các nội dung học 
tập trong một chủ đề được đan xen một cách logic và đảm bảo lượng kiến thức vừa đủ 
với khả năng tiếp thu của HS, có sự kết hợp hài hoà giữa kiến thức mới với kiến thức cũ 
tạo nên sự phong phú, đa dạng. Nội dung học tập được thiết kế theo các dạng hoạt động 
để hình thành kiến thức, kĩ năng và yêu cầu cần đạt qua các tiết học.

Ví dụ: Chủ đề 1. Nối vòng tay lớn, gồm 2 bài (dạy trong 4 tiết):

Bài 1. 	 Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn

		  Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1
Bài 2. 	 Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về quãng cách xác định và gọi tên quãng

		  Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

SGK Âm nhạc 9 theo CTGDPT 2006 không thiết kế theo chủ đề mà bố cục nội dung 
theo từng bài, từng tiết học. Các bài học trong SGK Âm nhạc 9 theo CTGDPT 2006 thường 
có đủ 4 nội dung quy định (gọi là phân môn) và chủ yếu là cung cấp kiến thức cho người 
học, chưa chú ý nhiều đến việc hoạt động để hình thành phẩm chất và năng lực. Mỗi bài 
học thường được triển khai thực hiện trong 3 tiết.  

Ví dụ: 	 Bài 1, gồm 4 nội dung (dạy trong 3 tiết): 

		  Học hát: Bài hát Bóng dáng một ngôi trường
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		  Nhạc lí: Giới thiệu về quãng

		  Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – Tập đọc nhạc số 1

		  Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ

3.3. Phân tích chủ đề đặc trưng 

CHỦ ĐỀ 1: NỐI VÒNG TAY LỚN

Gồm 4 mạch nội dung, dạy trong 4 tiết/4 tuần:

Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 

Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về quãng, cách xác định và gọi tên quãng 

Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

Vận dụng – Sáng tạo.
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CHỦ ĐỀ 4: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

Gồm 4 mạch nội dung, dạy trong 4 tiết/4 tuần:

Hát: Bài hát Lí ngựa ô (Dân ca Nam Bộ)

Nghe nhạc: Bài hát Lí ngựa ô (Dân ca Trung Bộ)

Thường thức âm nhạc: Nhã nhạc Cung đình Huế

Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phím

Vận dụng – Sáng tạo.

CHỦ ĐỀ 8: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Gồm 3 mạch nội dung, dạy trong 3 tiết/3 tuần: 

Hát: Bài hát Một thời để nhớ 

Nghe nhạc: Bài hát Khi tóc thầy bạc trắng 

Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phím

Vận dụng – Sáng tạo.
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Qua 3 chủ đề, trên chúng ta có thể thấy mỗi chủ đề có những mạch nội dung giống 
nhau và khác nhau. 8 chủ đề trong SGK Âm nhạc 9 đã bao gồm đủ 6 mạch nội dung theo 
CTGDPT 2018 quy định với tỉ lệ phù hợp: Hát, Nghe nhạc, Đọc nhạc, Nhạc cụ, Lí thuyết 
âm nhạc và Thường thức âm nhạc, cụ thể: 

Chủ đề 1: Hát, Đọc nhạc, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc.

Chủ đề 4: Hát, Nghe nhạc, Thường thức âm nhạc, Nhạc cụ.

Chủ đề 8: Hát, Nghe nhạc, Nhạc cụ.

4. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

4.1. Định hướng  

Dạy học môn Âm nhạc ở trường phổ thông nói chung chủ yếu là tổ chức cho HS 
hoạt động thực hành, vận dụng và trải nghiệm để từ đó hình thành năng lực và phẩm 
chất. Từ lâu, việc dạy và học môn Âm nhạc ở Trung học cơ sơ thường ít dạy lí thuyết mà 
chủ yếu dạy thực hành. Thực hành Hát, thực hành Đọc nhạc (từ lớp 4 – 5), thực hành 
chơi nhạc cụ,... Qua thực hành để hình thành kiến thức, kĩ năng. Do vậy, trước khi có 
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chủ trương dạy học phát triển năng lực, thì dạy âm nhạc vẫn chú trọng nhiều đến dạy 
lí thuyết. Bởi âm nhạc khi nào được vang lên mới có ý nghĩa.  Muốn có âm thanh phải 
thông qua hoạt động/thực hành, hoạt động của HS dưới sự hướng dẫn của GV. Dạy học 
môn Âm nhạc là một quá trình liên tục hoạt động, thông qua thực hành để hình thành 
kiến thức, kĩ năng. Đây là môn học đặc thù, dạy âm nhạc không thể chỉ tập trung dạy lí 
thuyết, kiến thức đơn thuần như một số môn học và các lĩnh vực giáo dục khác.

SGK Âm nhạc 9 đã vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo một số kinh nghiệm về 
phương pháp dạy học âm nhạc tham khảo của những nhà sư phạm âm nhạc nổi tiếng 
trên thế giới như: Kart Orff (nhà sư phạm âm nhạc người Đức),  Suzuki (nhà sư phạm 
âm nhạc Nhật Bản), Dalcroze (nhà sư phạm âm nhạc người Thuỵ Sĩ), Kodály (nhà sư 
phạm và lí luận âm nhạc dân tộc học Hunggari),… để đưa vào sách, đáp ứng yêu cầu của 
CTGDPT 2018. 

4.2. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học 

– Dạy học môn Âm nhạc lấy việc thực hành, luyện tập là chủ yếu.

– Từ thực hành, trải nghiệm thực tiễn khi hoạt động âm nhạc để rút ra lí thuyết.

– Kiến thức âm nhạc không đơn thuần là lí thuyết mà ngay trong việc thực hành, trải 
nghiệm để hình thành kĩ năng đã bao hàm những kiến thức âm nhạc.

– Phương pháp dạy học môn Âm nhạc đa dạng, không chỉ có GV hướng dẫn, HS ghi 
nhớ, làm theo, mà GV còn có thể cho HS tự khám phá, tự sáng tạo thông qua hoạt động 
biểu diễn, trải nghiệm, tự tìm tòi khám phá,… Đồng thời, âm nhạc còn học ở ngoài lớp 
như tham gia biểu diễn, xem các chương trình biểu diễn, tham gia Câu lạc bộ âm nhạc, 
học thêm nhạc cụ,… 

4.3. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức hoạt 
động môn Âm nhạc

4.3.1. Phương pháp dạy học

− Phương pháp truyền thống: Dùng lời nói để thuyết trình, giải thích (Ví dụ: Giới thiệu 
tác giả, giới thiệu bài học, giải thích thuật ngữ,…).

− Làm mẫu/trực quan: GV thị phạm để HS quan sát hoặc lắng nghe và làm theo (Ví dụ: 
Hát mẫu một câu hát mới để HS hát theo). 

− Vấn đáp: Đặt câu hỏi cho HS trả lời (Ví dụ: Sau khi HS nghe bài hát, GV nêu câu 
hỏi để HS phát biểu cảm nhận).
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− Thực hành: Đây là một trong những phương pháp đặc trưng của môn học.

− Trải nghiệm: HS tự hoạt động để hiểu và hình thành kĩ năng (hát, đọc nhạc…).

4.3.2. Hình thức tổ chức dạy học

− Học trong lớp: Học chính khoá thực hiện theo CTGDPT 2018 và SGK.

− Học ngoài lớp: Học ngoài giờ chính khoá, học ngoài trời (hoạt động vào buổi học 
thứ 2 với các trường dạy học 2 buổi/ngày).

− Học cả lớp, học theo nhóm, cặp đôi hoặc cá nhân trông giờ học chính khoá hoặc 
ngoại khoá.

− Sắp xếp chỗ ngồi của HS theo thứ tự truyền thống hoặc không theo truyền thống 
(xếp thành hình tròn, hình chữ nhật,…), học ngoài không gian lớp học.

4.3.3. Tổ chức các hoạt động

Hát: Dạy hát theo phương pháp quen dùng. Tuy nhiên, GV có thể vận dụng một cách 
linh hoạt, không gò bó theo khuôn mẫu. Dạy hát theo lối truyền khẩu, hát mẫu từng câu 
hoặc sử dụng nhạc cụ cho HS nghe giai điệu và hát theo. Chú ý phát huy tính tích cực hoạt 
động và khơi gợi sự sáng tạo ở mỗi HS. Sau khi dạy HS học bài hát, GV cần phối hợp nhiều 
cách thức khác nhau như gõ đệm, vận động cơ thể, hát – múa, biểu diễn đơn ca, tốp ca,… 
để hình thành cho các em kĩ năng ca hát cơ bản.

Nghe nhạc: Gồm nhạc có lời và nhạc không lời. Dạy nghe nhạc vẫn sử dụng các 
phương pháp quen dùng như: nghe trực tiếp giọng hát của GV, nghe qua phương tiện 
nghe – nhìn,... (Lưu ý: nên cho HS được nghe nhiều lần, kể cả trong những tiết không 
có nội dung nghe nhạc). Trong quá trình cho HS nghe nhạc, GV có thể khuyến khích 
HS vận động theo nhịp điệu của bản nhạc/bài hát, nghe và thể hiện cảm xúc, trả lời 
câu hỏi,…

Nghe nhạc là một hoạt động có tính đặc thù riêng. Tiếp thu âm nhạc qua hoạt động 
nghe nhạc là một quá trình rung cảm (cảm nhận) phức tạp đòi hỏi GV phải có những 
dẫn dắt, gợi mở, khơi gợi cho HS một cách khéo léo và tinh tế, tạo điều kiện cho sự phát 
triển năng lực cảm thụ âm nhạc (phù hợp với năng lực HS). 

Đọc nhạc: Quy trình dạy đọc nhạc đã được tổng kết, khi thực hiện cần linh hoạt, 
không cứng nhắc, GV có thể phát huy sáng tạo nhằm giúp việc đọc nhạc nhẹ nhàng, hấp 
dẫn, không gây tâm lí ngại học đọc nhạc.
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Khi luyện tập, GV nên cho HS thực hiện từ 
dễ đến khó, từ chậm đến nhanh: đọc theo nhóm, 
đọc theo cặp đôi, đôi khi có thể kết hợp trò chơi,…

Nên thường xuyên dùng đàn hoặc một nhạc 
cụ có âm thanh chuẩn xác khi dạy đọc nhạc.

Chú ý khơi gợi, hướng dẫn để phát huy được 
khả năng tự đọc nhạc của HS, cố gắng hạn chế dạy 
đọc nhạc theo lối hát truyền khẩu, học vẹt.

Nhạc cụ: Ở lớp 9, nhạc cụ gõ vẫn có thể là một phương tiện trong nội dung học nhạc 
cụ. HS dùng nhạc cụ gõ để thể hiện các hình tiết tấu mẫu hoặc đệm cho bài hát: theo 
nhịp, theo phách, theo tiết tấu lời ca,... Ngoài ra, có thể dùng các động tác vận động cơ thể 
như: vỗ tay, giậm chân, vỗ vào hai vai, vỗ đùi, búng ngón tay phát ra âm thanh,... để thể 
hiện các hình tiết tấu hoặc đệm cho bài đọc nhạc. Việc dạy nhạc cụ giai điệu kèn phím, 
sáo recorder sẽ nối tiếp và phát triển những hướng dẫn đã được học ở các lớp dưới.
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Lí thuyết âm nhạc: Mục tiêu của mạch nội dung Lí thuyết âm nhạc là cung cấp cho 
HS những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất nhằm hỗ trợ việc học hát, đọc nhạc và nâng 
cao sự hiểu biết về âm nhạc. HS cần biết cách gọi tên, sơ lược về đặc điểm, tính chất của 
kiến thức lí thuyết và nhận biết kiến thức đó trên bản nhạc (hoặc khi nghe âm thanh). 
Thông thường, mạch Lí thuyết âm nhạc cùng 1 – 2 mạch nội dung khác được dạy trong 
một tiết học nên thời lượng dành cho lí thuyết rất khiêm tốn. Như vậy, các nội dung lí 
thuyết chỉ cần giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết các kiến thức lí 
thuyết. GV không nên khai thác sâu kiến thức lí thuyết như học ở trường chuyên nghiệp, 
mà chỉ cần giúp HS có khái niệm ban đầu và biết sử dụng thuật ngữ khi tiếp cận với hiện 
tượng âm nhạc cụ thể. 4 bước dạy Lí thuyết âm nhạc bao gồm: giới thiệu tên, đặc điểm, 
tính chất của kiến thức lí thuyết sẽ học; minh hoạ kiến thức trên bản nhạc; minh hoạ kiến 
thức bằng âm thanh; thực hành và củng cố.

Thường thức âm nhạc: Mạch nội dung này ở lớp 9 có nhiều nội dung khác nhau: giới 
thiệu tác giả, tác phẩm; thể loại âm nhạc; giới thiệu nhạc cụ; di sản âm nhạc. Tuỳ từng nội 
dung, GV có thể thuyết trình hoặc cho HS tìm hiểu khám phá để trình bày trước lớp. Tuy 
nhiên, tất cả đều cần được minh hoạ thông qua hình ảnh và âm thanh. GV có thể khai 
thác trên mạng các hình ảnh, thông tin và các tiết mục trình diễn âm nhạc.
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* Lưu ý: Trong phương pháp dạy học môn Âm nhạc, trò chơi âm nhạc có thể là hoạt 
động khởi động hoặc thực hiện trong quá trình tổ chức các nội dung học tập. Các trò chơi 
có thể tham khảo: gõ tiết tấu đối đáp, gõ nối tiếp 2 hình tiết tấu, vận động cơ thể, nghe để 
nhận biết âm thanh, nghe giai điệu, nghe tiết tấu rồi nhắc lại, nghe nhạc đoán tên bài hát 
và các trò chơi khác do GV sưu tầm sáng tạo thêm.

Khi tổ chức các hoạt động: Khởi động, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng, 
Vận dụng – Sáng tạo, GV có thể thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các hình thức phù 
hợp với tình hình thực tiễn và khả năng của HS.

Để hình thành năng lực âm nhạc cho HS, GV cần sử dụng các phương pháp dạy học 
tích cực như: hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, tương tác giữa HS với GV, HS với HS 
thông qua các hoạt động.

GV tổ chức cho HS được hoạt động trải nghiệm, vận dụng/sáng tạo trong từng tiết 
học, thông qua việc khơi gợi, động viên, khuyến khích, tổ chức trò chơi.

5. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

5.1. Đánh giá định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực

Giáo dục phẩm chất qua bài học: Có 5 phẩm chất cần hình thành và giáo dục cho HS 
suốt thời gian học ở nhà trường phổ thông là: yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ và 
trách nhiệm. Trong môn Âm nhạc, tuỳ từng nội dung kiến thức qua mỗi chủ đề /bài học 
mà giáo dục cho HS từng phẩm chất đó. Tuy nhiên, với bộ môn nghệ thuật đặc thù như 
Âm nhạc thì thường có thể khai thác thông qua các bài hát, giờ học hát, nghe nhạc, đọc 
nhạc, chơi nhạc cụ, thường thức âm nhạc,…

Có 3 năng lực đặc thù của môn học Âm nhạc cần được phát triển  là: năng lực thể 
hiện (hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ), năng lực hiểu biết và cảm thụ (hiểu biết các kiến thức 
âm nhạc, cảm thụ bài hát được học, cảm thụ bài hát/bản nhạc được nghe, cảm thụ qua việc 
chơi nhạc cụ), năng lực vận dụng và sáng tạo (vận dụng vào đời sống, vận dụng vào học bài 
mới, sáng tạo trong biểu diễn, sáng tạo trong cách thể hiện tác phẩm, sáng tạo trong tiếp 
thu những kiến thức đã học/đã biết,…). Tổng hợp các năng lực trên để hình thành năng 
lực thẩm mĩ như trong CTGDPT 2018 đã quy định.
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Đánh giá năng lực đạt được qua chủ đề/bài học: Đánh giá năng lực phải quan tâm 
đến việc hình thành kiến thức, kĩ năng. Ví dụ: khi học bài hát phải đánh giá HS hát đúng 
hay sai (sai cao độ hay trường độ hoặc sai cả hai yếu tố đó), hát có biểu cảm hay không,… 
Tương tự với đọc nhạc, đọc nhạc còn phải lưu ý đọc đúng tên nốt, đúng cao độ, trường 
độ, không học vẹt,…

5.2. Một số gợi ý về hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực 

Thực hiện đánh giá theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021, Công văn 
số 2613, Công văn số 1496 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đánh giá HS 
THCS và HS THPT. 

GV dạy nội dung Âm nhạc, nội dung Mĩ thuật phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế 
hoạch nhập kết quả học tập trên hệ thống, sổ sách quy định trong Thông tư 22/2021/
TT-BGDĐT đã ban hành. Kết quả học tập của HS được xây dựng riêng biệt dựa trên tiêu 
chí kiểm tra đánh giá, yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc, Chương 
trình môn học Mĩ thuật ban hành năm 2018 kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 
ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ trường THCS, trường THPT, 
trường THPT có nhiều cấp học.

5.2.1. Các tiêu chí đánh giá

− Đánh giá năng lực thể hiện âm nhạc:

+	  Hát/đọc nhạc theo giai điệu đúng/sai (cao độ, trường độ).

+	 Hát lời ca đúng/sai.

+ 	 Hát/đọc nhạc đúng/sai nhịp/phách.

+ 	 Hát có diễn cảm, hát kết hợp vận động.

− Đánh giá năng lực cảm thụ, hiểu biết âm nhạc:

+ 	 Khi nghe nhạc có biểu hiện cảm xúc.

+ 	 Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát, bài nghe, cảm nhận âm nhạc.

+ 	 Khi gõ phách, gõ nhịp phải nhịp nhàng, đều đặn.

+ 	 Nhớ tên nốt nhạc, hình nốt và đọc đúng giai điệu có thể kết hợp đánh nhịp

+ 	 Khi hát có biểu hiện cảm xúc.
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+ 	 Trả lời được câu hỏi.

− Đánh gíá năng lực vận dụng/sáng tạo âm nhạc:

+ 	 Tìm được động tác vận động cơ thể theo bài hát, bài đọc nhạc phù hợp.

+ 	 Biết hoà giọng hát cùng tập thể.

+ 	 Có thể trình bày bài hát trước mọi người một cách tự nhiên, tự tin, có diễn xuất, 
có biểu cảm.

  +	  Có những phát hiện trong quá trình học hát, nghe nhạc, đọc nhạc,…

Định hướng chung việc đánh giá kết quả giáo dục môn Âm nhạc theo CTGDPT 2018 
đã chỉ ra như sau: “Nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp 
ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình và sự tiến bộ của HS; hướng dẫn, điều chỉnh 
dạy học, quản lí và phát triển chương trình để nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc.  
GV đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào những yêu cầu cần đạt, kết hợp đánh giá định 
tính với định lượng, kết hợp đánh giá chẩn đoán với đánh giá quá trình học tập, luyện tập, 
biểu diễn, sáng tạo để thấy được sự tiến bộ của HS về ý thức, về năng lực âm nhạc.”.

5.2.2. Các hình thức đánh giá 

Tự đánh giá: Từng HS nhận xét bản thân đã hoàn thành bài học hoặc chưa hoàn 
thành bài học. Chỗ nào chưa làm được, chỗ nào còn làm sai.

Đánh giá lẫn nhau: HS đánh giá bạn đã đạt hoặc chưa đạt. HS nhận xét bạn của mình 
những chỗ sai/đúng.

GV đánh giá: Nhận xét khái quát, chỉ ra những chỗ cần phải sửa chữa, gợi ý cách 
khắc phục.

Trong kiểm tra đánh giá có các hình thức:

− Kiểm tra – đánh giá chẩn đoán (áp dụng vào thời điểm đầu năm học để biết năng 
lực của HS).

− Kiểm tra – đánh giá thường xuyên (áp dụng trong các bài học/tiết học hằng ngày, 
hằng tuần).

− Kiểm tra định kì (áp dụng ở cuối học kì, cuối năm học, cuối cấp học).

− Đánh giá định tính và đánh giá định lượng:

+ 	 Đánh giá định tính: kết quả học tập được mô tả bằng nhận xét hoặc đạt/chưa đạt. 
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+ 	 Đánh giá định lượng: kết quả học tập được đánh giá bằng điểm số, chủ yếu sử 
dụng ở cấp trung học phổ thông.

 Ví dụ minh hoạ về kiểm tra – đánh giá:

− Sau khi học một bài hát, HS trình bày bài hát đã học. GV cho HS nhận xét bạn, 
sau đó GV kết luận (khen ngợi, biểu dương nếu hát đúng, hát tốt; chỉ ra chỗ chưa đúng, 
đúng sai nhiều/ít, chỗ nào cần sửa, cách sửa,…). Đánh giá hoàn thành, hoàn thành tốt 
hoặc chưa hoàn thành.

− Sau khi hát, đọc nhạc, HS tự nhận xét bản thân đã thực hiện đúng/chưa đúng; bạn 
góp ý, GV kết luận, đánh giá.

6. 	 GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU 
ĐIỆN TỬ

6.1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

SGV Âm nhạc 9 là sách hướng dẫn GV sử dụng SGK Âm nhạc 9. Căn cứ vào những 
thông tin và gợi ý, hướng dẫn trong SGV, các thầy cô giáo cần xem đây là tài liệu tham 
khảo quan trọng để tổ chức dạy – học theo Chương trình mới, SGK mới. Trong quá trình 
dạy học, các thầy cô giáo hoàn toàn có thể thay đổi, bổ sung hoặc sáng tạo thêm so với 
những gợi ý trong SGV để phát huy thế mạnh của bản thân hoặc phù hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh của nhà trường và trình độ HS.

Cấu trúc SGV Âm nhạc 9 bao gồm 2 phần: 

Phần I. Những vấn đề chung 

Phần này, SGV cung cấp những thông tin như: 

− Mục tiêu môn Âm nhạc lớp 9.

− Yêu cầu cần đạt môn Âm nhạc lớp 9 (trích từ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 
ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

− Nội dung chính của SGK Âm nhạc 9.

− Cấu trúc sách và các chủ đề trong SGK Âm nhạc 9.

− Phương pháp tổ chức dạy học phát triển phẩm chất và năng lực.
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− Đặc trưng của các kĩ thuật dạy học tích cực. 

− Hướng dẫn kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

Phần II. Gợi ý cấu trúc và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học âm nhạc theo 
chủ đề 

Mỗi chủ đề gồm 2 bài, được chia thành 3 tiết học kiến thức, ôn luyện nội dung kiến 
thức đã học và 1 tiết Vận dụng – Sáng tạo. Các biểu tượng của các mạch nội dung thể 
hiện các hoạt động được lấy từ SGK sang SGV giúp GV dễ tra cứu thực hiện các nội dung 
dạy học trong quá trình giảng dạy. Việc phân chia các tiết trong một bài học theo SGV 
chỉ mang tính chất tương đối. GV cần căn cứ vào tình hình thực tế của trường, lớp, HS 
cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất của địa phương để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Ví dụ: Chủ đề 6 – Tiếng hát hoà bình

Trong SGK Âm nhạc 9, chủ đề này gồm các mạch nội dung:

Bài 11: 	 Hát: Bài hát Nụ cười

		  Nghe nhạc: Bài hát Chúng em cần hoà bình

Bài 12: 	 Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phìm

		  Thường thức âm nhạc: Đàn đá và đàn đáy

Trong SGV Âm nhạc 9, chủ đề được phân chia nội dung cho 4 tiết học:

Bài 11: 	 Tiết 23: Hát: Bài hát Nụ cười

		  Tiết 24: Nghe nhạc: Bài hát Chúng em cần hoà bình

			     Ôn bài hát: Nụ cười

Bài 12: 	 Tiết 25: Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phím

			     Thường thức âm nhạc: Đàn đá và đàn đáy

		  Tiết 26: Vận dụng – Sáng tạo

6.2. Hướng dẫn sử dụng sách sách bổ trợ, tham khảo

– Sách Bài tập Âm nhạc 9 bám theo nội dung kiến thức và yêu cầu cần đạt của SGK 
Âm nhạc 9, giúp HS rèn luyện các kĩ năng học tập, thực hành, củng cố và khắc sâu kiến thức. 

– Về hình thức, bài tập trong sách viết dưới dạng trắc nghiệm và tự luận: 
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+ 	 Trắc nghiệm: Dạng bài: chọn đáp án đúng/sai,… 

+ 	 Tự luận: Chép nốt nhạc còn thiếu, viết cảm nhận về bài hát,… 

+ 	 Dạng bài tập thực hành: Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp, luyện tập bước nhảy theo 
nhịp điệu bản nhạc, hát thuộc lời ca kết hợp vận động cơ thể,… 

+ 	 Dạng bài tập nâng cao: Nhận biết âm thanh nhạc cụ khi nghe nhạc, sưu tầm, tập 
hát lời 2 bài hát đã được học trong SGK,…

6.3. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử của Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam

6.3.1. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng nguồn tài nguyên 
sách và học liệu điện tử 

Trong bối cảnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục được 
Đảng và Nhà nước định hướng và chỉ đạo xuyên suốt tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XI, Nghị quyết số 44/NQCP 
ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 
năm 2017 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và 
hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”, Nhà xuất bản Giáo dục 
Việt Nam (NXBGDVN) đã khẩn trương triển khai việc ứng dụng CNTT trong công tác 
tập huấn GV sử dụng các bộ SGK của NXBGDVN, cũng như phát triển các công cụ và 
học liệu điện tử giúp khai thác tối ưu giá trị của các bộ SGK. 

Cụ thể hơn, kể từ năm 2019, NXBGDVN giới thiệu hai nền tảng sau: thứ nhất, nền 
tảng sách điện tử – Hành trang số cho phép người dùng truy cập phiên bản số hoá của 
SGK mới và các học liệu điện tử bám sát Chương trình, SGK mới, qua đó giúp phong phú 
hoá tài liệu dạy và học, đồng thời khuyến khích người dùng ứng dụng các công cụ CNTT 
trong quá trình tiếp cận chương trình mới. Song hành cùng Hành trang số, nền tảng tập 
huấn GV trực tuyến – Tập huấn hỗ trợ GV toàn quốc trong việc tiếp cận các tài liệu tập 
huấn, bổ trợ và hướng dẫn giảng dạy Chương trình, SGK mới vào bất kì thời điểm nào 
trong năm học. Các tài liệu chính thống được cung cấp từ NXBGDVN xuyên suốt tới các 
cấp quản lí giáo dục và GV sử dụng bộ SGK. 
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NXBGDVN cam kết thực hiện việc hỗ trợ GV, cán bộ quản lí trong việc sử dụng 
nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử sử dụng hai nền tảng Hành trang số và 
Tập huấn như sau: 

* Tiếp tục cập nhật nguồn tài nguyên sách dồi dào 

Trong năm 2021, NXBGDVN tiếp tục thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp 
kho tài nguyên bao gồm: học liệu điện tử hỗ trợ việc dạy và học, công cụ hỗ trợ giảng 
dạy và tự luyện tập, tài liệu tập huấn GV,... xuyên suốt trong năm. Tiến độ cập nhật 
kho tài nguyên sẽ đồng hành với tiến trình thay SGK theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018. Khối lượng học liệu điện tử được đăng tải trên Hành trang số khoảng 
hơn 10 000 học liệu theo Chương trình, SGK mới. Ngoài ra, tài nguyên tập huấn GV trực 
tuyến và các thông tin giới thiệu về bộ SGK sẽ được đăng tải nhanh chóng và kịp thời từ 
giai đoạn đầu năm 2021. 

* Đảm bảo cách thức tiếp cận nguồn tài nguyên sách dễ dàng, có tính ứng 
dụng cao 

Đối với nền tảng sách điện tử Hành trang số, việc tiếp cận học liệu điện tử theo 
sách được thực hiện qua hai bước sau: (1) Người dùng cào tem phủ nhũ phía sau bìa 
sách để nhận mã sách điện tử; (2) Người dùng đăng nhập trên nền tảng Hành trang 
số và nhập mã sách điện tử đối với cuốn sách mình muốn mở học liệu điện tử. Sau khi 
hệ thống xác nhận mã sách chính xác, người dùng được mở toàn bộ học liệu điện tử đi 
kèm cuốn sách.

Đối với nền tảng Tập huấn GV trực tuyến, các tài liệu tập huấn được đăng tải rộng 
rãi và được truy cập bất kì thời điểm trong năm. Người dùng có thể sử dụng tính năng 
“Trải nghiệm ngay” để tiếp cận tài liệu mà không cần đăng nhập. Các tài liệu có thể xem 
trực tiếp trên nền tảng hoặc tải về máy phục vụ mục đích học tập. 

* Hỗ trợ thường xuyên trong năm học 

Nhằm hỗ trợ tối đa các cán bộ quản lí, GV và HS trên cả nước sử dụng hiệu quả hai 
nền tảng Hành trang số và Tập huấn trong dạy và học, cũng như cung cấp thông tin về 
các nguồn tài nguyên sách được đăng tải, NXBGDVN đã và đang triển khai Đường dây 
hỗ trợ – 19004503 (hoạt động 08:00-17:00 và từ thứ Hai đến thứ Sáu). Các câu hỏi liên 
quan tới hai nền tảng trên có thể gửi về địa chỉ email: taphuan.sgk@nxbgd.vn và hotro.
hts@aesgroup.edu.vn để được giải đáp. 
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Ngoài ra, tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng được đăng tải trên hai nền tảng và chia sẻ 
rộng rãi, người dùng có thể trực tiếp tra cứu và tìm hiểu. 

6.3.2. Hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trong dạy học 

a) Giới thiệu về Hành trang số 

Hành trang số là nền tảng sách điện tử của NXBGDVN, được truy cập tại tên 
miền hanhtrangso.nxbgd.vn. Hành trang số cung cấp phiên bản số hoá của SGK theo 
CTGDPT 2018 và cung cấp các học liệu điện tử hỗ trợ nội dung SGK và các công cụ hỗ 
trợ việc giảng dạy, học tập của GV và HS. Hành trang số bao gồm ba tính năng chính: 
Sách điện tử; Luyện tập; Thư viện. 

– Tính năng Sách điện tử cung cấp trải nghiệm đọc và tương tác phiên bản số hoá 
của SGK theo chương trình mới. Trong đó, Hành trang số tôn trọng trải nghiệm đọc 
sách truyền thống với giao diện lật trang mềm mại, mục lục dễ tra cứu, đồng thời cung 
cấp các công cụ như: phóng to, thu nhỏ, đính kèm trực tiếp các học liệu bổ trợ lên trang 
sách điện tử, luyện tập trực quan các bài tập trong sách đi kèm kiểm tra, đánh giá,... 
Người dùng truy cập SGK mọi lúc mọi nơi, sử dụng đa dạng thiết bị điện thoại, máy tính 
bảng hay laptop, phục vụ đồng thời việc giảng dạy trên lớp và việc tự học tại nhà. 

– Tính năng Luyện tập cung cấp trải nghiệm làm bài tập phiên bản số hoá đối với 
các bài tập trong SGK và SBT của NXBGDVN. Tính năng mang tới giao diện tối giản, 
thân thiện cùng các công cụ hỗ trợ hành vi tự luyện tập của người dùng như: Kiểm tra 
kết quả, Gợi ý – Hướng dẫn bài tập, Bàn phím ảo, Tích hợp kết quả luyện tập với Biểu 
đồ đánh giá năng lực cá nhân. Bên cạnh hệ thống bài tập sắp xếp theo danh mục SGK, 
sách bổ trợ, Hành trang số đồng thời cung cấp hệ thống bài tập tự kiểm tra, đánh giá 
bám sát Chương trình, SGK mới, giúp người dùng trải nghiệm thêm kho bài tập bổ trợ 
kiến thức trên lớp.

– Tính năng Thư viện cung cấp hệ thống kho học liệu điện tử bổ trợ Chương trình, 
SGK mới. Tại đây, người dùng tiếp cận trực quan học liệu điện tử dưới ba định dạng chính: 
video, gif/hình ảnh, âm thanh. Các học liệu điện tử được sắp xếp khoa học theo mục lục 
của SGK và bám sát hình ảnh, chương trình, qua đó giúp sinh động và phong phú hoá bài 
học. Hành trang số đồng thời cung cấp hệ thống bài giảng tham khảo, gồm hai nội dung: 
Bài giảng dạng PowerPoint với các tương tác tham khảo được thiết kế sẵn, song hành cùng 
Kịch bản dạy học tham khảo. Qua đó, Hành trang số mong muốn hỗ trợ GV trong việc 
thiết kế bài giảng sử dụng học liệu điện tử. 
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b) Giới thiệu về Tập huấn 

Tập huấn là nền tảng tập huấn GV trực tuyến của NXBGDVN, được truy cập tại tên 
miền: taphuan.nxbgd.vn. Tập huấn cung cấp tài liệu tập huấn GV với đa dạng nội dung 
và định dạng, nhằm hỗ trợ GV toàn quốc trong việc tiếp cận tài liệu tập huấn, hỗ trợ 
hướng dẫn giảng dạy Chương trình, SGK mới vào bất kì thời điểm trong năm học. 

Việc cấp tài khoản trên Tập huấn được triển khai có hệ thống, cấp trên thiết lập cho 
cấp dưới trực thuộc: sở giáo dục và đào tạo cấp tài khoản cho các phòng giáo dục và đào 
tạo; phòng giáo dục và đào tạo cấp tài khoản cho nhà trường, nhà trường cấp tài khoản 
cho GV. Việc cấp tài khoản có hệ thống đảm bảo GV được định danh, nhờ vậy các cấp 
quản lí có thể nắm bắt, đánh giá, quản trị hiệu quả triển khai tập huấn tại địa phương. 

– Đối với tài khoản GV: Tính năng “Tập huấn” cung cấp các khoá tập huấn đối với 
các môn học của các bộ SGK. Các khoá tập huấn đăng tải những tài liệu tập huấn do 
NXBGDVN biên soạn dưới đa dạng các định dạng: PowerPoint, PDF/ Word, video,... và 
được phân loại theo các nhóm nội dung: tài liệu tập huấn, bài giảng tập huấn, tiết học minh 
hoạ, video tập huấn trực tuyến, video hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học,... hỗ trợ thầy, 
cô giáo truy cập bất kì thời điểm trong năm học. Mỗi khoá tập huấn đăng tải bài kiểm tra, 
đánh giá tương ứng, sau khi kết thúc khoá tập huấn, GV thực hiện bài kiểm tra và hệ thống 
sẽ thực hiện việc chấm điểm tự động. 

– Đối với tài khoản cấp quản lí giáo dục (sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và 
đào tạo, nhà trường): Tính năng “Tài liệu bổ sung” cho phép các cơ quan quản lí giáo dục 
đăng tải các tài liệu tập huấn bổ trợ của địa phương, qua đó các cấp dưới trực thuộc sẽ 
tiếp cận được nguồn tài nguyên này. Tính năng ống kê cung cấp số liệu thống kê về thông 
tin định danh và kết quả tập huấn của GV trực thuộc, trong đó các số liệu được hệ thống 
thể hiện trực quan qua bảng biểu, biểu đồ và có thể trích xuất định dạng excel phục vụ 
công tác báo cáo của cấp quản lí giáo dục.

c) Giới thiệu về nguồn tài nguyên học liệu điện tử 

Nhằm phục vụ công tác tập huấn GV, NXBGDVN đã đăng tải các tài liệu tập huấn 
của 4 bộ SGK lớp 1 với đa dạng định dang và nội dung như: video tiết học minh hoạ;  
tài liệu tập huấn (PDF, PowerPoint, Word); hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học; bài kiểm 
tra, đánh giá; video lớp học trực tuyến;... Các tài liệu được phân tách theo từng môn học, 
đảm bảo dễ tiếp cận và sử dụng tại bất kì thời điểm trong năm học. 
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Khoản 2 Điều 2 Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định: “Học liệu điện tử là tập 
hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: sách giáo trình, sách giáo 
khoa, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra, đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm 
thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo,... Học liệu 
điện tử được phân làm hai loại: (1) Tương tác một chiều: Học liệu được số hoá dưới các 
định dạng như video, audio, hình ảnh,..., hình thức tương tác chủ yếu giữa người học và 
hệ thống là một chiều; (2) Tương tác hai chiều: người học có thể tương tác hai chiều hoặc 
nhiều chiều với hệ thống, giảng viên và người học khác để thu được lượng kiến thức, 
kinh nghiệm tối đa. Các sản phẩm có thể kể đến như các sách điện tử tương tác, trò chơi 
giáo dục, lớp học ảo,...” 

– Đối với học liệu điện tử tương tác một chiều, NXBGDVN đã đăng tải hơn 10 000 
học liệu điện tử trên Hành trang số. Định dạng đa dạng, bao gồm: video, âm thanh, hình 
ảnh, ảnh động, 3D, slide bài giảng tham khảo, kịch bản tham khảo dạng PowerPoint và 
PDF,... hỗ trợ GV khai thác tối đa giá trị bộ SGK. 

– Đối với tương tác hai chiều, NXBGDVN đã đăng tải hàng nghìn bài tập tương tác 
theo Chương trình các lớp đã có, trong đó các định dạng được lập trình phong phú, theo 
sát nội dung bài tập trong sách, bao gồm: trắc nghiệm một đáp án đúng, trắc nghiệm 
nhiều đáp án đúng, chọn đúng – sai, điền câu trả lời vào ô trống, điền từ vào chỗ trống, 
nối hình, select box, tự luận. 

Các học liệu điện tử đều bám sát hình ảnh và nội dung của bộ sách, tuân thủ triết lí 
của mỗi bộ sách, tham vấn sách GV, được tác giả hướng dẫn và thẩm định. 

d) Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên học liệu điện tử trong các hoạt động dạy học

Các thầy, cô giáo có thể linh động sử dụng các nguồn tài nguyên do NXBGDVN 
cung cấp như sau: 

– Đối với kho học liệu điện tử được đính kèm trên trang sách điện tử và được tổng 
hợp tại tính năng “Thư viện”, các thầy, cô giáo có thể tải về hoặc sử dụng trực tiếp nguồn 
học liệu dồi dào và bổ ích này đối với việc: biên soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng điện tử; sử 
dụng làm tư liệu giảng dạy trực tiếp trên lớp; chia sẻ hoặc tải về thiết bị cá nhân. Qua đó, 
việc nguồn tài nguyên sẽ hỗ trợ trong việc mang đến hình ảnh sinh động, trực quan, thu 
hút sự chú ý của HS, nâng cao chất lượng bài giảng.
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– Đối với kho bài tập tương tác từ SGK, sách bổ trợ, Hành trang số cũng cung cấp 
bài tập tự kiểm tra, đánh giá tại tính năng “Luyện tập”. Với nguồn bài tập phong phú 
này, GV có thể triển khai nhiều hoạt động giảng dạy: mở trực tiếp bài tập trên nền tảng, 
hướng dẫn HS làm bài, tương tác, từ đó tổ chức các hoạt động nhóm, tạo không khí học 
tập trong lớp; giao bài tập về nhà để HS tự thực hành, ôn tập hoặc sử dụng để kiểm tra bài 
cũ trước khi bắt đầu tiết học; tham khảo các dạng bài tập để đưa vào bài kiểm tra, đánh 
giá trên lớp. 

– Đối với hệ thống bài giảng điện tử dạng PowerPoint song hành là kịch bản dạy học 
được cung cấp tại tính năng “Thư viện”, các thầy, cô giáo có thể tải trực tiếp về thiết bị cá 
nhân để trình chiếu giảng dạy trên lớp hoặc tham khảo, tự chỉnh sửa, sáng tạo bổ sung 
thêm đảm bảo phù hợp với phương pháp giảng dạy của cá nhân. Bài giảng điện tử đã 
được Hành trang số xây dựng hình ảnh và nội dung bám sát SGV và SGK. 

– Ngoài ra, các thầy, cô giáo cũng được khuyến nghị sử dụng linh hoạt các công cụ 
hỗ trợ trên nền tảng Hành trang số kết hợp cùng máy trình chiếu, trong đó bao gồm các 
công cụ như: luyện tập trực quan các bài tập đi kèm chấm điểm tự động; đọc sách điện 
tử; xem trực tiếp các học liệu bổ trợ được đính kèm trên trang sách điện tử,... Như vậy, 
các thầy, cô giáo có thể truy cập SGK mọi lúc, mọi nơi với đa dạng các thiết bị: điện thoại, 
máy tính bàn, laptop, máy tính bảng; sử dụng trình chiếu trực tiếp trên lớp học; chủ động 
sử dụng nghiên cứu tại nhà, hỗ trợ cho quá trình biên soạn giáo án.
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1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ BÀI DẠY (GIÁO ÁN)

Khi thiết kế bài dạy (giáo án), GV căn cứ vào nội dung từng tiết học được phân chia 
trong mỗi chủ đề để biên soạn. Khi dạy mỗi chủ đề, phải biên soạn mục tiêu chung của 
toàn chủ đề. Với từng tiết dạy, phải xác định yêu cầu cần đạt. GV cần tham khảo yêu cầu 
cần đạt của CTGDPT 2018/SGK Âm nhạc 9 để tuỳ từng chủ đề, tuỳ từng tiết học vận 
dụng cho thích hợp. Về quy trình biên soạn kế hoạch dạy học, GV tham khảo ở SGV 
Âm nhạc 9 và thực hiện theo những văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi biên soạn GV có thể tham khảo mẫu sau đây:

* Với mỗi chủ đề: 

– Ghi tên bài học/tiết học.

– Xác định mục tiêu: Trong đó, ghi mục tiêu về năng lực âm nhạc, năng lực chung, 
phẩm chất chung (tham khảo yêu cầu cần đạt của Chương trình).

Lưu ý: Không nhất thiết phải nêu đầy đủ tất cả các phẩm chất năng lực chung và 
riêng vì với mỗi chủ đề căn cứ vào nội dung cụ thể chỉ có thể khai thác một vài phẩm chất, 
năng lực phù hợp nhất.

* Với mỗi tiết học:

 – Ghi nội dung tiết học.

 – Yêu cầu cần đạt (về kiến thức, kĩ năng).

– Tiến trình hoạt động:

+ 	 Mở đầu (Khởi động)

+ 	 Khám phá (Hình thành kiến thức)

+	  Luyện tập/Thực hành 

+ 	 Vận dụng – Sáng tạo

Phần hai
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
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+ 	 Tổng kết tiết học, dặn dò việc làm ở nhà và chuẩn bị cho tiết sau/bài sau.

Lưu ý: Tuỳ theo sự phân chia nội dung tiết học theo mỗi chủ đề, có thể thêm hoặc 
bớt các hoạt động cho phù hợp với thực tế dạy và học.

2. BÀI SOẠN MINH HOẠ

2.1. Hướng dẫn dạy học dạng bài A

Chủ đề 1 – Nối vòng tay lớn

Nội dung: 	 Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn

			   Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

			   Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về quãng, cách xác định và gọi tên quãng

			   Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi

Hướng dẫn chi tiết:

* Hát

– Khởi động: GV tự chuẩn bị.

– Giới thiệu tên bài hát, tác giả và cho HS nghe mẫu 1 – 2 lần.

– Đọc lời ca: GV đọc hoặc 1 HS đọc.

– Khởi động giọng.

– Dạy hát:

+ 	 Thực hiện cách dạy truyền khẩu từng câu hát ngắn theo lối móc xích hoặc đàn 
giai điệu từng câu hát để HS hát theo lời ca (tự khám phá). HS gõ đệm bài hát 
theo phách hoặc theo nhịp.

+ 	 GV đệm đàn cho HS hát.

+ 	 Nghe bài hát vận động theo nhịp điệu, sau đó vừa hát vừa kết hợp vận động cơ 
thể hoặc vận động phụ hoạ.

* Đọc nhạc 

– GV tham khảo trình tự dạy bài đọc nhạc trong SGK, có thể vận dụng linh hoạt.

– Khi cho HS vừa đọc nhạc vừa kết hợp vận động theo nhịp, cần chú ý phách mạnh 
– nhẹ của nhịp    .2

4



37
TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA MÔN ÂM NHẠC LỚP 9

* Lí thuyết âm nhạc và Thường thức âm nhạc

– Giới thiệu/tìm hiểu nội dung.

– Nghe minh hoạ âm thanh.

– Câu hỏi vấn đáp.

Bốn mạch nội dung Hát, Đọc nhạc, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc sẽ 
được dạy trong 3 tiết. Gợi ý phân chia tiết học như sau:

Tiết 1: Học bài hát

Tiết 2: Ôn bài hát + Đọc nhạc

Tiết 3: Lí thuyết âm nhạc + Thường thức âm nhạc

Tiết 4: Vận dụng – Sáng tạo. Căn cứ vào SGK, GV cho HS thực hiện các hoạt 
động đó. Ngoài ra, có thể tìm những hoạt động khác phù hợp với HS, tuỳ thuộc vào sự 
sáng tạo của GV (tổ chức trò chơi, câu đố,…).

2.2. Hướng dẫn dạy học dạng bài B

Chủ đề 3 – Kỉ niệm dưới mái trường

Nội dung: 	 Hát: Bài hát Tháng năm học trò

			   Thường thức âm nhạc: Một số thể loại nhạc đàn

			   Lí thuyết âm nhạc: Sơ lược về dịch giọng

			   Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

 Hướng dẫn chi tiết:

* Hát

Tham khảo hướng dẫn ở Chủ đề 1 – Nối vòng tay lớn. 

* Thường thức âm nhạc 

– GV lần lượt giúp HS tìm hiểu từng thể loại nhạc đàn trong SGK, kết hợp cho nghe 
âm thanh tác phẩm minh hoạ.

– Câu hỏi vấn đáp. 

* Lí thuyết âm nhạc

Đối với nội dung này, chỉ yêu cầu cho HS biết dịch giọng là cách chuyển đổi toàn 
bộ cao độ giai điệu bài hát để hát phù hợp với tầm cữ giọng. GV không nên đi quá chi 
tiết vào phương pháp dịch giọng trên bản nhạc có liên quan đến thay đổi hoá biểu của 
giọng/gam.
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* Đọc nhạc

– Khi đã tập đọc tất cả bài nhạc, GV có thể chia 4 nhóm HS đọc nối tiếp, mỗi tiết 
nhạc 2 ô nhịp. Vừa đọc vừa vỗ tay/gõ theo phách.

– Khi đã đọc nhạc tốt, có thể kết hợp vận động cơ thể (vỗ tay, vỗ lên vai, vỗ lên đùi,  
giậm chân).

Bốn mạch nội dung: Hát, Thường thức âm nhạc, Lí thuyết âm nhạc, Đọc nhạc sẽ 
được dạy trong 3 tiết. Gợi ý phân chia tiết học như sau:

Tiết 1: Học bài hát

Tiết 2: Thường thức âm nhạc + Ôn bài hát

Tiết 3: Lí thuyết âm nhạc + Đọc nhạc

Tiết 4: Vận dụng – Sáng tạo: GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu trong SGK. 
Ngoài ra, có thể cho HS tập biểu diễn bài hát đã học theo hình thức đơn ca, song ca, tốp 
ca, vừa hát vừa làm động tác phụ hoạ,…

2.3. Hướng dẫn dạy học dạng bài C

Chủ đề 8 – Một thời để nhớ 

Nội dung: 	 Hát: Bài hát Một thời để nhớ

			   Nghe nhạc: Bài hát Khi tóc thầy bạc trắng

			   Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phím  

Hướng dẫn chi tiết:

* Hát

– GV hát mẫu kết hợp với nhạc đệm. 

– GV chia câu hát cho phù hợp và đánh dấu chỗ lấy hơi. GV đàn và hát mẫu từng 
câu cho HS hát theo hoặc đàn giai điệu từng câu để HS hát theo (chú ý hát những chỗ hát 
ngắt tiếng). Sau đó, HS hát cả bài, GV lắng nghe để sửa sai (nếu có). Cuối cùng, cho HS 
hát với nhạc đệm (vỗ tay/gõ đệm theo phách).

* Nghe nhạc 

Tham khảo hướng dẫn ở Chủ đề 1 – Nối vòng tay lớn.

* Nhạc cụ

Thực hiện theo trình tự trong SGK.
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2.4. Hướng dẫn dạy học dạng bài D

Ôn tập cuối học kì và ôn tập cuối năm

Có 4 tiết dành cho ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa và cuối Học kì I, giữa và cuối Học 
kì II. GV cho HS ôn tập các bài hát, bài đọc nhạc và một số nội dung của các chủ đề 
trong SGK. Khi ôn tập, có thể kết hợp đánh giá kết quả học tập của HS theo nhóm hoặc 
cá nhân.  

Cách kiểm tra đánh giá sẽ thực hiện theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 
20/7/2021, Công văn số 2613, Công văn số 1496 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy 
định đánh giá HS THCS và HS THPT. Với môn Âm nhạc, lưu ý đánh giá năng lực thể 
hiện âm nhạc của HS qua các bài hát hay bài đọc nhạc. Năng lực hiểu biết và cảm thụ qua 
việc trả lời các câu hỏi hay thực hiện các bài tập. Năng lực vận dụng, sáng tạo đánh giá 
qua hoạt động biểu diễn hay các hoạt động khác như tập gõ đệm theo các hình tiết tấu, 
trò chơi, đặt lời hay ghép lời bài đọc nhạc,…

Tiết ôn tập, kiểm tra đánh giá cần thực hiện nhẹ nhàng, linh hoạt, không gây tâm lí 
căng thẳng cho HS. GV cần chú ý đến năng lực và kết quả học tập của mỗi HS trong quá 
trình học tập các chủ đề trong suốt năm học. Đánh giá cuối Học kì và cuối năm chỉ là dịp 
để khẳng định kết quả chung; cần động viên, khuyến khích HS học tập là chính. Không 
nên để các em thiếu tự tin và lo sợ, chán nản về kết quả học tập môn Âm nhạc của mình.
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